
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  XÃ KIM PHƯỢNG 

         ––––––––– 

  Số: 90/TB- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 

         Kim Phượng, ngày 28 tháng 12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai chỉ tiêu, số liệu, thuyết minh dự toán ngân sách 

 và kế hoạch hoạt động tài chính khác xã Kim Phượng năm 2024 

 trình kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân xã khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 

––––––––––––– 

 

Kính gửi:  - Đảng ủy - HĐND xã Kim Phượng 

  - Các tổ chức Chính trị - xã hội xã Kim Phượng 

- Các Ông (bà) Trưởng xóm trên địa bàn xã Kim Phượng 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Kim Phượng 

về việc công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác xã Kim 

Phượng năm 2024 trình kỳ họp thứ 07Hội đồng nhân dân xã khóa II nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy ban Nhân dân xã Kim Phượng thông báo đến Đảng ủy - HĐND - các tổ chức 

chính trị - xã hội và các ông, bà trưởng xóm một số nội dung như sau: 

I. Công khai chỉ tiêu, số liệu, biểu mẫu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt 

động tài chính khác xã Kim Phượng năm 2024 trình kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân 

dân xã khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

- Cân đối ngân sách xã năm 2024 (theo Biểu số 103/CKTC-NSNN kèm theo 

Thông báo này);  

- Dự toán thu ngân sách xã năm 2024 (theo Biểu số 104/CKTC-NSNN kèm theo 

Thông báo này);  

- Dự toán chi ngân sách xã năm 2024 (theo Biểu số 105/CKTC-NSNN kèm theo 

Thông báo này);  

- Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024 (theo Biểu số 106/CKTC-NSNN kèm 

theo Thông báo này);  



- Kế hoạch thu ,chi các hoạt động tài chính năm 2024 (theo Biểu số 107/CKTC-

NSNN kèm theo Thông báo này);  

 II. Công khai thuyết minh dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài 

chính khác xã Kim Phượng năm 2024 trình kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân xã 

khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

 1. Tổng thu ngân sách xã năm 2024: 8.064.000.000   

 Bằng chữ: Tám tỷ không trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn. 

 Trong đó  

 - Thu các khoản thu xã hưởng 100%: 51.100.000 đồng 

 - Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ: 321.640.000 đồng 

 - Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 7.691.260.000 đồng 

 2. Tổng chi ngân sách xã năm 2024: 8.064.000.000đ   

  Bằng chữ: Tám tỷ không trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn  

 Trong đó: 

 - Chi đầu tư phát triển: 121.500.000 đồng 

 - Chi thường xuyên: 7.828.500.000 đồng 

 - Chi dự phòng: 114.000.000 đồng 

          III. Thời gian và địa điểm niêm yết dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt 

động tài chính khác xã Kim Phượng năm 2024 trình kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân 

dân xã khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

           1. Thời gian niêm yết công khai dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài 

chính khác xã Kim Phượng năm 2024 trình kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân xã khóa II 

nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ hồi bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến 

08 giờ ngày 28 tháng 01 năm 2024 (30 ngày liên tục). 

   2. Địa điểm niêm yết công khai tại: Nhà một cửa của UBND xã Kim Phượng 

và các nhà văn hóa xóm và trên trang thông tin điện tử xã Kim Phượng tại địa chỉ: 

http://kimphuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn. 

        Ủy ban nhân dân xã yêu cầu công chức Kế toán - ngân sách xã, công chức Văn 

phòng - thống kê gửi thông báo đến toàn thể các cán bộ, công chức. Các ông (bà) 

Trưởng xóm thông báo trên cụm loa truyền thanh của xóm hoặc tại các buổi họp xóm 

để nhân dân được biết./. 

 

    Nơi nhận: 
- Đảng ủy - HĐND 

- Các tổ chức chính trị - XH 

- 14 ông, bà trưởng xóm; 

-Lưu VP, KT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

Chủ tịch 

 

 

 

 

Trương Anh Tú 

 

http://kimphuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/
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 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM PHƯỢNG

   
Biểu 103/CKTC-NSNN 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN  NGÂN SÁCH  NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số: 90/TB-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Kim Phượng) 

  
  

Đơn vị tính: Đồng 

NỘI DUNG THU DỰ  TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ  TOÁN 

TỔNG SỐ THU  8.064.000.000 TỔNG SỐ CHI 8.064.000.000 

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 
51.100.000 

I. Chi đầu tư phát triển 
121.500.000 

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ  
321.640.000 

II. Chi thường xuyên 
7.828.500.000 

III. Thu bổ sung  
7.691.260.000 

III. Dự phòng 
114.000.000 

- Bổ sung cân đối 
6.763.000.000     

- Bổ sung có mục tiêu 
928.260.000     

IV. Thu chuyển nguồn, thu kết dư NS năm trước   
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Biểu 104/CKTC-NSNN 

UBND XÃ KIM PHƯỢNG 
   DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số: 90/TB-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Kim Phượng) 

 

  
 

Đơn vị tính: Đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2024 

Ghi chú 

    
DT huyện 

giao 
DT xã hưởng 

A B 1 2 3 

  TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 8.178.760.000 8.064.000.000   

  Thu trên địa bàn 487.500.000 372.740.000   

  Thu cân đối ngân sách trừ tiền đất 337.500.000 237.740.000   

I Các khoản thu 100% 51.100.000 51.100.000   

1 Phí, lệ phí 45.100.000 45.100.000   

  Lệ phí chứng thực,… 34.000.000 34.000.000   

  Lệ phí môn bài 11.100.000 11.100.000   

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác       

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp        

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định       

5 Thu từ tái sản được xác lập quyền sở hữu của NN theo quy định       

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định       

7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân       

8 Thu khác 6.000.000 6.000.000   

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 436.400.000 321.640.000   

1 Các khoản phân chia 400.000 400.000   

1.1 Thuế sử sụng đất PNN 400.000 400.000   

1.2 Thuế sử sụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình       

1.3 Lệ phí môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh       

1.4 Lệ phí trước bạ nhà đất       

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định  436.000.000 321.240.000   

2.1 Thu thuế ngoài quốc doanh 194.000.000 186.240.000   

2.2 Thuế thu nhập cá nhân 92.000.000 0   

2.3 Thu tiền sử dụng đất 150.000.000 135.000.000   

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)       

IV Thu chuyển nguồn        

V Thu kết dư ngân sách năm trước       

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.691.260.000 7.691.260.000   

1 Thu bổ sung cân đối  6.763.000.000 6.763.000.000   

2 Thu bổ sung có mục tiêu  928.260.000 928.260.000   
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Biểu 105/CKTC-NSNN 

UBND XÃ KIM PHƯỢNG 
   DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số: 90/TB-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Kim Phượng) 

 

  
  

ĐVT: đồng 

STT NỘI DUNG 
DỰ TOÁN NĂM 2024 

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯỜNG XUYÊN 

A B 4 5 6 

  TỔNG CHI 8.064.000.000 121.500.000 7.942.500.000 

1 Chi công tác dân quân tự vệ, ANTT 1.032.780.000   1.032.780.000 

1.1 Chi dân quân tự vệ 654.000.000   654.000.000 

1.2 Chi trật tự an toàn xã hội 378.780.000   378.780.000 

2 Chi văn hóa, thông tin 31.500.000   31.500.000 

3 Chi thể dục thể thao 22.500.000   22.500.000 

4 Chi các hoạt động kinh tế 31.500.000   31.500.000 

5 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 6.633.836.000 121.500.000 6.512.336.000 

5.1 Quản lý nhà nước 4.208.506.000 121.500.000 4.087.006.000 

5.2 Đảng cộng sản Việt Nam 804.700.000   804.700.000 

5.3 Mặt trận tổ quốc 565.050.000   565.050.000 

5.4 Đoàn thanh niên 209.000.000   209.000.000 

5.5 Hội liên hiệp phụ nữ 196.700.000   196.700.000 

5.6 Hội Cựu chiến binh 208.600.000   208.600.000 

5.7 Hội nông dân 200.000.000   200.000.000 

5.8 Hội chữ thập đỏ 35.208.000   35.208.000 

5.9 Hội người cao tuổi 120.312.000   120.312.000 

5.10 Hội Khuyến học 21.440.000   21.440.000 

5.10 Các hội đặc thù khác 64.320.000   64.320.000 

6 Chi cho công tác xã hội 184.384.000   184.384.000 

6.1 Trợ cấp hàng tháng cho CB xã nghỉ việc 174.384.000   174.384.000 

6.2 Trợ cấp xã hội  10.000.000   10.000.000 

7 Dự phòng ngân sách 114.000.000   114.000.000 

8 Chi đo đạc đất từ 10% tiền thu sử dụng đất 13.500.000   13.500.000 
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UBND XÃ KIM PHƯỢNG 

     

Biểu 106/CKTC-NSNN 

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số: 90/TB-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Kim Phượng) 

        

Đơn vị tính: Đồng 

Tên công trình 

Thời 

gian 

khởi 

công- 

hoàn 

thành 

Tổng dự toán được 

duyệt 
Giá trị 

thực hiện 

đến 

31/12/2023 

Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

31/12/2023 

Dự toán năm 2024 

Tổng 

số 

Trong đó 

nguồn 

đóng góp 

của dân 

Tổng số 

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước 

Chia theo nguồn vốn 

Nguồn cân 

đối ngân 

sách 

Nguồn 

đóng góp 

TỔNG SỐ           121.500.000 0 121.500.000   

1/ Công trình chuyển tiếp 
                  

2/ Công trình khởi công mới 
  

        121.500.000 0 121.500.000   

Nguồn tiền đất 
  

        121.500.000 0 121.500.000   

Nhà vệ sinh, nhà để xe UBND xã Kim 

Phượng năm 2023 
2023 

        
104.569.000   104.569.000   

Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa xã Kim 

Phượng năm 2024 
2024 

        
16.931.000   16.931.000   
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UBND XÃ KIM PHƯỢNG 

 
Biểu số 107/CK TC-NSNN 

       KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số: 90/TB-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Kim Phượng 

      
Đơn vị tính: Đồng 

NỘI DUNG 

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 KẾ HOẠCH NĂM 2024 

THU CHI 
CHÊNH 

LỆCH (+) (-) 
THU CHI 

CHÊNH 

LỆCH (+) (-) 

TỔNG CỘNG 181.230.000 220.349.120 -39.119.120 181.340.000 158.000.000 23.340.000 

1. Các quỹ tài chính ngoài ngân 

sách 
181.230.000 220.349.120 -39.119.120 181.340.000 158.000.000 23.340.000 

 - Quỹ đền ơn đáp nghĩa 27.145.000 18.090.600 9.054.400 27.220.000 25.000.000 2.220.000 

 - Quỹ bảo trợ trẻ em 12.080.000 12.015.000 65.000 12.150.000 12.000.000 150.000 

 - Quỹ vì người nghèo 38.135.000 108.644.400 -70.509.400 38.520.000 20.000.000 18.520.000 

 - Quỹ chữ thập đỏ 25.680.000 11.500.000 14.180.000 25.840.000 20.000.000 5.840.000 

 - Quỹ vì hạnh phúc người mù 6.840.000 0 6.840.000 6.860.000 12.000.000 -5.140.000 

- Quỹ chăm sóc người cao tuổi 29.370.000 30.727.120 -1.357.120 29.550.000 25.000.000 4.550.000 

- Quỹ da cam 12.090.000 14.100.000 -2.010.000 12.140.000 12.000.000 140.000 

- Quỹ Khuyến học 29.890.000 25.272.000 4.618.000 29.060.000 32.000.000 -2.940.000 

2. Các hoạt động sự nghiệp             
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